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DANH SÁCH CÔNG KHAI 

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

(Kèm theo Thông báo số: 124 /TB-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2026) 

 

Số 

TT 

Tên người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 

Địa chỉ 

thường trú 

Địa chỉ 

thửa đất 

Tờ 

bản đồ 

số 

Thửa 

đất số 

Diện tích 

đất (m2) 

Thời điểm 

sử dụng 

đất 

Nguồn gốc 

sử dụng đất 

Hiện trạng 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất 

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn 

liền với đất 

Tình 

trạng 

tranh 

chấp 

Sự phù 

hợp với 

quy hoạch 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Ông Vũ Anh Dũng 

Bà Vũ Thị Tươi 

Thôn Lay, 

xã Thiện 

Tân 

Thôn Đoàn 

Kết, xã 

Thiện Tân 

59 67 519,0 1995 

Nhận chuyển 

nhượng từ 

ông Nguyễn 

Đình Lân, bà 

Triệu Thị 

Tươi từ năm 

2007 

Để trống, 

không có 

công trình gì 

 
Không 

tranh chấp 
 

2 Ông Lưu Văn Thuỷ 

Thôn Toàn 

Tâm, xã 

Vân Nham 

Thôn Lay, 

xã Thiện 

Tân 

91 440 239,5 2012 

Chiếm đất 

do UBND xã 

quản lý từ 

năm 2012 

Để trống, 

không có 

công trình gì 

 
Không 

tranh chấp 
 



3 Ông Lưu Văn Thuỷ 

Thôn Toàn 

Tâm, xã 

Vân Nham 

Thôn Liên 

Phương, 

xã Thiện 

Tân 

185 (tờ 

89 xã 

Đồng 

Tiến 

cũ) 

67 8515,2 2000 

Đất do ông 

cha khai phá 

để lại cho 

ông Thuỷ từ 

năm 2000 

Đang trồng 

cây bạch đàn 
 

Không có 

tranh chấp 
 

4 Ông Hoàng Yên 

Thôn Toàn 

Tâm, xã 

Vân Nham 

Thôn Lay, 

xã Thiện 

Tân 

91 436 1.219,9 2012 

Chiếm đất 

do UBND xã 

quản lý từ 

năm 2012 

Để trống 

không có 

công trình gì 

 
Không có 

tranh chấp 
 

5 Ông Hoàng Văn Tiến 

Thôn Lay, 

xã Thiện 

Tân 

Thôn Lay, 

xã Thiện 

Tân 

91 444 1472,5 2012 

Chiếm đất 

do UBND xã 

quản lý từ 

năm 2012 

Để trống, 

không có 

công trình gì 

 
Không có 

tranh chấp 
 

6 Bà Mông Thị Chung 

Thôn Toàn 

Tâm, xã 

Vân Nham 

Thôn Lay, 

xã Thiện 

Tân 

91 432 2459,7 2012 

Chiếm đất 

do UBND xã 

quản lý từ 

năm 2012 

Để trống 

không có 

công trình gì 

 
Không có 

tranh chấp 
 

7 Ông Sầm Văn Tiếp 

Thôn Lay, 

xã Thiện 

Tân 

Thôn Lay, 

xã Thiện 

Tân 

91 
245, 

246 

231+239 

=470 
1990 

Đất do ông 

cha tự khai 

phá để lại 

cho ông Sầm 

Văn Tiếp sử 

dụng từ năm 

1990 

Để trống, 

không có 

công trình gì 

 
Không có 

tranh chấp 
 

8 Ông Hoàng Văn Vệ 

Thôn Đoàn 

Kết, xã 

Thiện Tân 

Thôn Đoàn 

Kết, xã 

Thiện Tân 

58 392 693,1 1991 

Đất do ông 

cha tự khai 

phá để lại 

cho ông 

Hoàng Văn 

Hiện trạng 

đang trồng 

cây ngô vụ 

xuân  

 
Không có 

tranh chấp 
 



Vệ sử dụng  

từ năm 1991 

- Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 17/5/2026  đến hết ngày 01/6/2026  Tại địa điểm: Tại  nhà văn hóa các thôn: 

Lay, Liên Phương, Đoàn Kết và trụ sở UBND xã Thiện Tân. 

- Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Thiên Tân để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải 

quyết. 

  

 

 

 

Hướng dẫn ghi thông báo: 

- Cột (5), Cột (6) chỉ ghi đối với nơi đã có bản đồ địa chính hoặc ghi số hiệu thửa đất và số hiệu mảnh trích đo bản đồ địa chính (nếu có 

thông tin). 

- Cột (10) ghi hiện trạng có nhà ở/công trình xây dựng hay không có nhà ở/công trình xây dựng. 

- Cột (11) ghi ngày ... tháng ... năm ... tạo lập tài sản gắn liền với đất. 
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